BÀI TẬP 

LUYỆN LIÊN KẾT CÂU VÀ ĐOẠN VĂN

Câu 1: Chỉ ra liên kết nội dung và hình thức trong đoạn văn sau: 

“Nhưng hôm nay Chí Phèo không say. Tình yêu đã thức tỉnh anh và hé mở cho anh con đường trở lại làm người. Anh hồi hộp hi vọng. Nhưng con đường ấy bị chặn đứng: Bà cô Thị Nở không cho phép cháu bà “đâm đầu đi lấy một thằng chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ”. Mọi người đã quen coi Chí Phèo như một con vật và không công nhận anh là con người từ lâu rồi. Thế là Chí Phèo rơi vào một bi kịch tâm hồn đau đớn, bi kịch của con người bị cự tuyệt không được làm người. Chí Phèo uống và “ôm mặt khóc rưng rức”. Anh lại xách dao ra đi, và như mọi lần, vừa đi vừa chửi.” 

(Lịch sử văn học Việt Nam, Tập V, Phần 2 - Nguyễn Hoành Khung và các tác giả khác) 

Câu 2: Tìm các biểu hiện liên kết nội dung và liên kết hình thức chính trong đoạn văn sau: 

Mọi quyển sách tốt đều là người bạn hiền. Sách là nơi tích lũy những tri thức của nhân loại từ xưa đến nay. Sách mở ra trước mắt ta những chân trời mới, sách bồi đắp tâm hồn ta, cho chúng ta cảm xúc đẹp về tình yêu và lẽ sống. Sách chẳng khác nào cơm ăn. nước uống, khí trời để thở. Cuộc đời sẽ vô vị biết bao nếu thiếu sách. Nhưng sách phải hay, phải đẹp, phải tốt mới có giá trị bổ ích. 

Câu 3: Xác định các phép liên kết hình thức được sử dụng trong những câu văn sau: 

“Loài hoa tử huyền cứ ba chục năm mởi nở một lần. Người nào gặp hoa tử huyền sẽ gặp may mắn. Hoa này màu trắng, vị mặn, bé bằng đầu tăm, người ta vẫn gọi hoa này là muối của rừng.” 

(Trích Muối của rừng – Nguyễn Huy Thiệp) 

A. Phép nối, phép thế 


B. Phép lặp, phép liên tưởng 

C. Phép thế, phép lặp 


D. Phép nối, phép liên tưởng 

Câu 4: Tìm một từ thích hợp làm phương tiện liên kết trong hai đoạn văn sau: 

“Hiện nay, thói ích kỉ, tham lam vẫn tồn tại nặng nề, tình trạng sống mòn chưa chấm dứt, và miếng ăn té ra vẫn khiến nhiều người không sao giữ nổi nhân cách, nhân phẩm. ..., những vấn đề tác phẩm Nam Cao đặt ra, nói riêng xung quanh cái đói và miếng ăn, vẫn còn mang nguyên vẹn tính thời sự nóng hổi.” 

A. Tuy nhiên 

B. Hơn nữa 

C. Vì vậy 

D. Mặt khác 

Câu 5:  Chỉ ra một phép liên kết chính được sử dung trong đoạn trích sau: 

“Nếu như không có cách nào để thay đổi thế giới bên ngoài, hãy thay đổi chính mình, bởi vì đó là điều có thể thay đổi được. Khi bạn tập trung sự chú ý để hoàn thiện bản thân, cuộc sống của bạn cũng sẽ trở nên tốt đẹp. Chấp nhận những điều bạn không thể thay đổi, thay đổi những điều bạn có thể thay đổi được, và nhìn nhận được sự khác biệt giữa hai điều này, đó là bài học mà chúng ta cần phải theo đuổi suốt cuộc đời” 

A. Thế 

B. Nối 


C. Lặp 


D. Liên tưởng 

Câu 6: Chỉ ra phép liên kết hình thức chính có trong đoạn văn sau: 

Xuân đã về từ bao giờ mà nhanh quá vậy. Mới chỉ qua một tuần mà dường như cả đất trời đều thay đổi, tạo vật đều xôn xao. Mưa xuân như sợi chỉ rắc lên khắp muôn hoa lá. Nơi nơi, sắc cỏ đã bừng dậy một màu xanh non bát ngát. Chim én cũng dập dìu bay về từng đàn như đón đợi, mừng rỡ một mùa tươi mới. 

A. Liên tưởng 

B. Trái nghĩa 

C. Thế 


D. Nối 

Câu 7: Hãy chỉ ra các phương tiện liên kết chính được sử dụng trong đoạn trích sau: 

“Cách chiếc tàu chiến một hải lí rưỡi, có một vật dài màu đen nổi lên khỏi mặt nước độ một mét. Đuôi nó quẫy mạnh làm nước biển sủi bọt. Chưa ai thấy đuôi cá quẫy sóng mạnh như vậy bao giờ! Con cá lượn hình vòng cung, để lại phía sau một vệt sáng lấp lánh. Chiếc tàu tiến lại gần. Tôi bắt đầu ngắm kĩ con cá. Báo cáo của Helvetia và Shannon hơi cường điệu kích thước của nó. Theo tôi, con cá không dài quá tám mươi mét. Chiều ngang hơi khó xác định, nhưng tôi có cảm tưởng rằng nó cân đối một cách lạ lùng về cả ba chiều.” 

A. Lặp và liên tưởng 

B. Thế và nối 
C. Lặp và thế      D. Đồng nghĩa, trái nghĩa 

Câu 8: Cho đoạn văn sau: 

“Kể ra người dùng binh giỏi là ở chỗ biết rõ thời thế mà thôi. Được thời có thế, thì mất biến thành còn, nhỏ hoá ra lớn; mất thời thất thế, thì mạnh hoá ra yếu, yên lại chuyển nguy. Sự thay đổi ấy chỉ ở trong khoảnh khắc trở bàn tay mà thôi. Nay các ông không hiểu rõ thời thế, lại trang sức bằng lời dối trá, hế chẳng phải là hạng thất phu hèn kém ư? Sao đáng để cùng bàn việc binh được?” 

Tính liên kết hình thức trong đoạn văn trên là: 

A. Lặp, nối 

B. Lặp, thế 

C. Nối, liên tưởng 
D. Nối, thế 

Câu 9: Đọc đoạn văn sau và phân tích các phép liên kết trong đoạn. 

“Trên dòng sông Đà, ông xuôi ngược hơn trăm lần rồi. Chính tay ông giữ lái đò độ sâu chục lần cho những chuyến thuyền then đuôi én sâu mái chèo. Trí nhớ ông được rèn luyện cao độ bằng cách lấy mắt mà nhớ tỉ mỉ như đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước, những con thác hiểm trở sông Đà, với người lái đò ấy, như thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc lòng từ dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, chấm xuống dòng…” 

(Người lái đò sông Đà – Tuyển tập Nguyễn Tuân – NXBVH 2008) 

Chỉ ra phép liên kết hình thức chính trong đoạn trích trên 

A. Phép nối, phép thế 



B. Phép thế, đồng nghĩa 

C. Phép trái nghĩa, phép lặp 


D. Lặp, thế, cùng trường liên tưởng 

Câu 10:  Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: 

“Chúng ta đang sống trong một thế giới bị sự dễ dàng cám dỗ. Ta muốn vẻ bề ngoài khỏe mạnh và cân đối, nhưng lại không muốn luyện tập để đạt được nó. Ta muốn thành công trong sự nghiệp nhưng lại tự nhủ giá như có một cách nào đó để thành công mà không phải làm việc vất vả và tuân theo ki luật. Ta ước mơ có một cuộc đời tràn đầy niềm vui, không nỗi sợ nhưng lại thường xuyên né tránh các biện pháp hiệu quả nhất (như dậy sớm, chấp nhận rủi ro, lập mục tiêu, đọc sách), những điều chắc chắn sẽ đưa ta đến ý tưởng của mình. Chẳng có gì miễn phí. Chẳng có buổi tiệc nào là buổi chiêu đãi. Điều tốt đẹp trong đời luôn đòi hỏi sư hi sinh và tận hiến.” 

(Trích “Đời ngắn ngủi, đừng ngủ dài” – Robin Sharma, NXB Trẻ, Tr.180) 

A. Nối 

B. Lặp 


C. Thế 


D. cùng trường liên tưởng 

Câu 11: Đọc văn bản sau và chỉ ra các phép liên kết hình thức trong văn bản. 

“Bạn hãy tưởng tượng trong tay bạn có năm quả bóng mang tên là: công việc, gia đình, sức khoẻ, bạn bè, và tinh thần. Bạn sẽ hiểu ngay rằng công việc là quả bóng cao su. Vì khi bạn làm rơi nó xuống đất, nó sẽ nảy lên lại. Nhưng bốn quả bóng còn lại – gia đình, sức khoẻ, bạn bè và tinh thần – đều là những quả bóng bằng thủy tinh. Nếu bạn lỡ tay đánh rơi một quả, nó sẽ bị trầy xước, có tì vết, bị nứt, bị hư hỏng hoặc thậm chí bị vỡ nát mà không thể sửa chữa được. Chúng không bao giờ trở lại như cũ. Bạn phải hiểu điều đó và cố gắng phấn đấu giữ cho được sự quân bình trong cuộc sống của bạn.” 

(Trích bài phát biểu Sống trọn vẹn từng ngày của tổng giám đốc Tập đoàn Cocacola) 

A. Đồng nghĩa, trái nghĩa, lặp 

B. Thế, nối, lặp 

C. Trái nghĩa, thế, liên tưởng 

D. Phép liên tưởng, phép đồng nghĩa

Câu 12:  Chỉ ra phép liên kết hình thức chính trong đoạn trích sau: 

“Độ tin cậy là sự đánh giá cao nhất về một người, và từ này chứa đựng gần như tất cả sự tin tưởng của chúng ta. Cho dù đó là tuyển dụng của công ty, hay tình yêu nam nữ; cho dù đó là kết bạn hàng ngày, hay giao phó mọi người làm việc; nói chung, tôi sẽ tự hỏi trong lòng: Người này có đáng tin cậy không? Như Buffett từng nói: “Tin cậy là phẩm chất quan trọng hơn trí tuệ”. Trong một xã hội nóng nảy và lo lắng, những người thông minh bước đi nhanh chóng và những người đáng tin cậy bước đi vững vàng. Những người khiến bạn cảm thấy đáng tin cậy và an tâm, chỉ cần gặp chuyện quan trọng, trong đầu bạn nhất định sẽ nghĩ đến người ấy…. Khi trưởng thành, bạn thông minh hay không không quan trọng mà bạn có đáng tin cậy hay không mới là điều quan trọng. Và để đánh giá một người có đáng tin cậy hay không, mấu chốt không phải là xem anh ta nói gì, mà là xem anh ta làm mọi việc như thế 

nào!” 

(Theo Thế giới của người lớn, bạn cần biết 4 sự thật) 

A. Phép liên tưởng, trái nghĩa 

B. Phép trái nghĩa, đồng nghĩa 

C. Phép nối, lặp 



D. Phép thế, phép trái nghĩa 

Câu 13:  Đoạn văn sau sử dụng những phép liên kết câu nào? 

"Thời gian vật lí vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều đặn như một cái máy (tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư), tạo tác và phá hủy mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lí lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình tròn, lúc nhanh lúc chậm với bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao nhiêu dự trù lo lắng cho tương lai." 

A. Phép nối, phép trái nghĩa. 

B. Phép thế, phép liên tưởng. 

C. Phép lặp, phép trái nghĩa. 

D. Phép liên tưởng, phép đồng nghĩa. 

Câu 14: “Giữa lòng Trường Sơn, sông Hương đã sống một nửa cuộc đời của mình như một cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại. Rừng già đã hun đúc cho nó một bản lĩnh gan dạ, một tâm hồn tự do và trong sáng. Nhưng chính rừng già nơi đây, với cấu trúc đặc biệt có thể lí giải được về mặt khoa học, đã chế ngự sức mạnh bản năng ở người con gái của mình để khi ra khỏi rừng, sông Hương nhanh chóng mang một sắc đẹp dịu dàng và trí tuệ, trở thành người mẹ phù sa của một vùng văn hoá xứ sở.” 

(Trích Ai đã đặt tên cho dòng sông? – Hoàng Phủ Ngọc Tường) 

Đoạn văn trên sử dụng những phép liên kết hình thức chính nào? 

A. Phép nối, đồng nghĩa 



B. Phép thế, trái nghĩa 

C. Phép liên tưởng, phép lặp 


D. Phép thế, nối, lặp, liên tưởng

Câu 15: “Nếu tâm hồn một dân tộc thường gửi trọn vào thi ca của dân tộc mình, thì lục bát là thể thơ mà phần hồn của dân Việt đã nương náu ở đó nhiều nhất, sâu nhất. Có thể nói, người Việt sống trong bầu thi quyển lục bát. Dân ta nói vần nói vè chủ yếu bằng lục bát. Dân ta đối đáp giao duyên, than hân trách phận, tranh đấu tuyên truyền chủ yếu bằng lục bát. Và dân  ta hát ru các thế hệ, truyền nguồn sữa tinh thần của giống nòi cho lớp lớp cháu con cũng chủ yếu bằng lục bát… Lục bát là phương tiện phổ dụng để người Việt giải toả tâm sự, kí thác tâm trạng, thăng hoa tâm hồn. Gắn với tiếng Việt, gắn với hồn Việt, thơ lục bát đã thuộc về bản sắc dân tộc này.” 

(Chu Văn Sơn) 

Đoạn văn trên sử dụng những phép liên kết hình thức chính nào? 

A. Phép lặp, nối 



B. Phép thế, trái nghĩa 

C. Phép trái nghĩa, nối 


D. Phép liên tưởng, thế 

Câu 16:  “Bấy giờ lại vào nửa đêm. Trời tối như mực. Bên ngoài mưa rét, gió thổi ào ào. Mèo con vẫn nằm thức. Nó đoán hôm nay thằng Chuột Cống sẽ đến. Có lúc Mèo con tức giận nóng sôi người, chỉ mong cái thằng khốn kiếp ấy đến ngay để đánh nhau. Nhưng có lúc Mèo con lại rợn...” 

(Trích Cái tết của mèo con - Nguyễn Đình Thi) 

Chỉ ra các phép liên kết hình thức trong đoạn trích trên: 

A. Phép liên tưởng, nối 


B. Phép đồng nghĩa, thế 

C. Phép đồng nghĩa, trái nghĩa 

D. Phép lặp, thế, nối 

Câu 17:  Đoạn văn sau sử dụng những phép liên kết hình thức chính nào? 

“Đến lúc chia tay, mang ba lô trên vai, sau khi bắt tay hết mọi người, anh Sáu mới đưa mắt nhìn con, thấy nó đứng trong góc nhà. Chắc anh cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng hình như cũng lại sợ nó giẫy lên lại bỏ chạy, nên anh chỉ đứng nhìn nó. Anh nhìn với đôi mắt trìu mến lẫn buồn rầu. Tôi thấy đôi mắt mênh mông của con bé bỗng xôn xao.” 

(Trích Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng) 

A. Phép thế, lặp, từ cùng trường nghĩa. 

B. Phép lặp, phép trái nghĩa. 

C. Phép thế, phép trái nghĩa. 


D. Phép trái nghĩa, phép đồng nghĩa.

Câu 18 :  Xác định các phép liên kết về hình thức trong đoạn văn sau? 

“Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà muốn nói một điều gì mới mẻ. Anh gửi vào tác phẩm một lá thư, một lời nhắn nhủ, anh muốn đem một phần của mình góp vào đời sống chung quanh.” 

(Nguyễn Đình Thi) 

A. Phép lặp, phép liên tưởng 

B. Phép nối, phép thế 

C. Phép lặp, phép nối, phép thế 

D. Phép lặp, phép liên tưởng, phép nối, phép thế 

Câu 19:  Sắp xếp những câu văn dưới đây theo trình tự hợp lí để tạo thành đoạn văn hợp lí. 

(1) Cần ghi nhớ tuyệt đối không được hứa cho qua chuyện để lấy lòng. (2) Trước hết, chúng ta phải biết coi trọng lời hứa, không gian dối với mình và với người. (3) Người xưa có câu: Một lần thất tín, vạn lần bất tin. (4) Nếu cảm thấy không chắc chắn hoặc lời hứa ấy vượt qua khả năng của mình, chúng ta không nên vội hứa hẹn. (5) Chúng ta nên làm gì để có thể giữ chữ tín của mình? 

A. 1-2-3-4-5 

B. 2-5-1-4-3 

C. 5-2-3-4-2 

D. 5-4-3-2-1 

Câu 20: Sắp xếp những câu văn dưới đây theo trình tự hợp lí để tạo thành đoạn văn hợp lí. 

(1) Bản tên là Hua Tát. (2) Từ thung lũng Hua Tát đi ra bên ngoài có nhiều lối đi. (3) Xung quanh hồ, khi thu đến, hoa cúc dại nở vàng đến nhức mắt. (4) Ở Tây Bắc có một bản nhỏ người Thái đen nằm cách chân đèo Chiều Đông chừng dặm đường. (5) Lối đi chính rải đá, vừa một con trâu. (6) Bản Hua Tát ở thung lũng hẹp và dài, ba bề bốn bên là núi cao bao bọc, cuối thung lũng có hồ nước nhỏ, nước gần như không bao giờ cạn. (7) Hai bên lối đi đầy những cây mè loi, tre, vầu, bứa, muỗm và hàng trăm thứ dây leo không biết tên gọi là gì. 

(Nguyễn Huy Thiệp) 

A. 4-1-6-3-2-5-7 

B. 6-2-4-1-3-5-7 

C. 7-2-6-5-1-4-3 

D. 4-2-1-5-6-3-7 

ĐÁP ÁN

* Về nội dung: 

- Liên kết chủ đề: Các câu trong đoạn đều hướng đến chủ đề là: Khát vọng được làm người lương thiện của Chí Phèo. 

- Liên kết logic: Các câu trong đoạn văn được sắp xếp hợp lí theo trình nêu ý chủ đề trước, lí giải ý chủ đề sau. 

*Về hình thức: Sử dụng các phép liên kết trong đoạn văn: 

- Phép lặp từ ngữ: Anh, con đường, Chí Phèo. 

- Phép thế: Chí Phèo = anh; Chí Phèo = thằng (Thế đại từ.) 

- Phép nối: Nhưng, thế là. 

* Liên kết nội dung: - Liên kết chủ đề: Câu 2, 3, 4, 5 phục vụ cho chủ đề chung: câu 1. 

- Liên kết logic: Các 1, 2, 3, 4, 5 trong đoạn được sắp xếp theo một trình tự hợp lí. 

* Liên kết hình thức: - Phép lặp từ ngữ: Sách (câu 2, 3, 4, 5). 

- Phép nối: Nhưng (câu 5)
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